
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,117.42 -0.45% 10.96%
VN30 1,110.60 -0.43% 10.49%
HNX 228.91 -0.58% 11.49%
UPCOM 84.82 -0.21% 18.38%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 615.01
Tổng GTGD (tỷ) 20,025.24 -1.19% 132.42%

INTRADAY VNINDEX 14/6/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 19,100 0.37% 10.21%
FUEMAV30 13,210 0.00% 10.82%
FUESSV30 13,700 1.11% 9.78%
FUESSV50 16,300 -3.49% 16.01%
FUESSVFL 17,200 0.00% 19.86%
FUEVFVND 23,600 0.43% 5.36%
FUEVN100 14,380 0.28% 11.04%

VN30F2306 1,112 -0.30%
VN30F2307 1,109 -0.17%
VN30F2309 1,100 -0.18%
VN30F2312 1,096 0.34%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 33,502.42 1.47% 28.39%
Shanghai 3,228.99 -0.14% 4.52%
Kospi 2,619.08 -0.72% 17.11%
Hang Seng 19,408.42 -0.58% -1.89%
STI (Singapore) 3,218.14 0.90% -1.02%
SET (Thái Lan) 1561.15 -0.08% -6.54%
Dầu Brent ($/thùng) 75.42 1.86% -12.21%
Vàng ($/ounce) 1,961.60 0.14% 7.41%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.99% -42 -298
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.80% 0 -60
TPCP - 5 năm 2.68% 0 -211
TPCP - 10 năm 2.91% -2 -199
USD/VND 23,715 0.19% -0.19%
EUR/VND 25,840 -0.94% 0.71%
CNY/VND 3,354 0.18% -3.76%
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Chiều 14/6, các TTCK châu Á biến động trái chiều sau khi số liệu cho thấy lạm phát
của Mỹ đã giảm hơn nữa trong tháng trước, làm gia tăng những đồn đoán rằng Fed
sẽ tạm dừng chu kỳ nâng lãi suất.

Ngày 13/6, Tổng cục Hải quan cho biết tính đến ngày 11/6, tổng số thu ngân sách từ 
xuất nhập khẩu đạt 162.803 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán và giảm 18,1% so với cùng kỳ 
năm 2022.

Ngày thực hiện

VNIndex chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ và duy trì sắc xanh trong phần lớn phiên giao 
dịch. Nhưng trái ngược với 3 phiên trước đó, áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên 
khiến VNIndex đóng cửa tại mức thấp nhất trong phiên. 

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 102,600  0.10% 5.77% 1,400,285        1,219,895         
BID 44,000     -0.79% -0.79% 1,900,815        2,779,447         
CTG 28,700     1.41% -0.69% 17,150,125      17,566,930      
TCB 32,600     -0.61% 0.00% 8,562,872        11,111,163      
VPB 19,750     1.28% -0.75% 44,005,573      55,874,423      
MBB 19,750     -0.26% -0.50% 18,497,630      23,612,848      
HDB 18,650     0.27% -1.84% 3,966,088        4,687,845         
TPB 18,150     0.00% -3.75% 6,624,155        7,783,528         
STB 27,800     -1.42% -1.94% 33,941,887      35,515,026      
VIB 23,300     -0.43% -1.27% 15,500,344      23,590,800      
ACB 21,650     0.23% -0.92% 17,803,450      19,806,181      
NVL 15,200     -2.56% 4.47% 74,905,206      79,524,189      
BCM 80,800     -0.74% 1.51% 426,465           467,273            
PDR 16,950     -4.24% 6.27% 28,863,241      31,142,442      
GAS 94,600     0.64% 0.11% 1,205,084        1,575,306         
POW 13,750     -0.72% 0.00% 42,232,281      19,517,459      
PLX 38,050     0.00% -2.19% 726,217           1,385,488         
VIC 53,800     -0.55% 1.89% 3,561,268        4,592,526         
VHM 57,000     0.53% 3.07% 3,166,339        4,064,464         
VRE 27,150     0.18% -0.37% 4,982,355        6,814,941         
VNM 67,100     -0.74% 1.36% 8,470,283        8,952,001         
MSN 78,000     -1.02% 3.31% 2,975,943        3,969,793         
SAB 162,000  0.12% 2.34% 284,101           328,757            
BVH 44,600     -0.89% -0.11% 1,701,330        2,545,204         
VJC 97,100     0.62% 0.52% 1,611,759        1,634,203         
FPT 84,200     -0.24% -0.94% 1,174,965        3,167,550         
MWG 42,050     -2.21% 0.60% 5,371,049        6,625,511         
GVR 17,900     -2.72% -3.50% 4,545,806        6,862,574         
SSI 25,400     0.20% 1.20% 49,971,083      48,583,991      
HPG 23,100     -1.28% 2.21% 32,276,524      46,805,270      
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PDR: Đề xuất đầu tư xây dựng KCN Đô thị Dịch vụ Phát Đạt – Dung Quất tại khu 
vực 2 và 4 thuộc phân khu Bình Thanh, Khu kinh tế Dung Quất với tổng diện 
tích 805 ha.

ACB: HĐQT ACB vừa có nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát 
hành riêng lẻ lần 4, năm 2021. Theo đó, ACB sẽ mua lại 4 lô trái phiếu, gồm 
ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012 với tổng mệnh 
giá tối đa là 10.000 tỷ đồng. Đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm 
chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Nội dung

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm hơn 18% so với cùng kỳ;

Trái phiếu toàn cầu sụt giảm sau hai đợt lãi suất tăng sốc;

Nhà đầu tư Nhật Bản sẽ đầu tư 35 triệu USD vào KCN Sông Khoai tại Quảng Ninh;

Nhật Bản tăng giá điện cao nhất lên tới 42%.

Lạm phát của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm;

Việt Nam thiếu 1 triệu tấn than cho nhiệt điện, Trung Quốc lại đang thừa đầy kho, giá gần chạm đáy hai năm qua;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: GAS sắp nhận về hơn 5.6 tỷ đồng từ cổ tức PVG. Tính tới thời điểm cuối 
năm 2022, GAS sở hữu 18.7 triệu cp PVG, chiếm tỷ lệ 51.31%

VIC: VinFast công bố kế quả kinh doanh tháng 5/2023 với 2.996 ô tô điện được 
bàn giao. Mặc dù vẫn thấp hơn 793 chiếc so với tháng 3 nhưng đây vẫn là mức 
doanh số ấn tượng.
VNM: Các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông đang đóng góp gần 85% vào tổng 
doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Vinamilk.

Trong giai đoạn từ 02-09/06/2023, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF đã 
bán ròng cổ phiếu, trong đó 2 mã bị bán mạnh nhất là SSI và HPG, với khối 
lượng tương ứng là 1.74 triệu cp và 1.69 triệu cp, bỏ xa các mã xếp sau như 
POW, GEX, DIG…
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